PHỤ LỤC
Danh sách đạt giải Cuộc thi Học sinh với An ninh mạng 2026
(Kèm theo công văn số 117/BTC-HSANM ngày 21/4/2026)

1. Giải tập thể khối Sở
	TT
	Tên Sở
	Thành tích
	Giải thưởng

	1
	Sở GDĐT TP. HCM
	Số học sinh THCS dự thi cao nhất
	Giải Nhất

	2
	Sở GDĐT tỉnh Hưng Yên
	Tỷ lệ học sinh THCS dự thi cao nhất
	Giải Nhất

	3
	Sở GDĐT tỉnh An Giang
	Số học sinh THCS dự thi cao thứ hai
	Giải Nhì

	4
	Sở GDĐT tỉnh Sơn La
	Tỷ lệ học sinh THCS dự thi cao thứ hai
	Giải Nhì


2. Giải tập thể khối Trường
	TT
	Tên trường
	Địa chỉ
	Thành tích
	Giải thưởng

	1
	THCS Đông Hòa
	phường Đông Hòa, TP. HCM
	Số học sinh THCS dự thi cao nhất
	Giải Nhất

	2
	THCS Long Thạnh
	xã Hoà Bình, tỉnh Cà Mau
	Tỷ lệ học sinh THCS dự thi cao nhất
	Giải Nhất

	3
	THCS Trịnh Hoài Đức
	phường Thuận An, TP. HCM
	Số học sinh THCS dự thi cao thứ hai
	Giải Nhì

	4
	THCS Tân Phú
	phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai
	Số học sinh THCS dự thi cao thứ ba
	Giải Nhì

	5
	THCS Thuỷ Phương
	phường Thanh Thủy, TP Huế
	Tỷ lệ học sinh THCS dự thi cao thứ hai
	Giải Nhì

	6
	THCS Quảng Phú
	xã Phú Trạch, Quảng Trị
	Tỷ lệ học sinh THCS dự thi cao thứ ba
	Giải Nhì


3. Giải cá nhân
	STT
	Họ tên
	Lớp
	Trường
	Xã/Phường
	Tỉnh
	Giải thưởng

	1
	Nguyễn Trà My
	8C
	THCS Quảng Tùng
	Xã Hoà Trạch
	Tỉnh Quảng Trị
	Giải Nhất

	2
	Nguyễn Như Bảo
	8/6
	THCS Phạm Văn Đồng
	Xã Bà Nà
	Thành phố Đà Nẵng
	nt

	3
	Trần Cát An
	6/2
	THCS Nguyễn Trãi
	Phường An Hội Đông
	TP Hồ Chí Minh
	nt

	4
	Đỗ An Thuyên
	7B
	THCS Kim Chân
	Phường Vũ Ninh
	Tỉnh Bắc Ninh
	nt

	5
	Ngô Tuấn Khiêm
	6A1
	THCS Rạch Chèo
	Xã Nguyễn Việt Khái
	Tỉnh Cà Mau
	Giải Nhì

	6
	Trần Như Quỳnh
	9C
	THCS Ka Đơn
	Xã Quảng Lập
	Tỉnh Lâm Đồng
	nt

	7
	Bùi Đình Khôi
	6A2
	THCS Trần Bình Trọng
	Phường Phú An
	TP Hồ Chí Minh
	nt

	8
	Bùi Thị Hương Giang
	9A3
	THCS Đào Hữu Cảnh-CP
	Xã Thạnh Mỹ Tây
	Tỉnh An Giang
	nt

	9
	Hồ A Khang
	9A1
	THCS Phú Long
	Xã Tân Phú Trung
	Tỉnh Đồng Tháp
	nt

	10
	Phạm Nhật Minh
	7C
	THCS Khánh An
	Phường Đông Hoa Lư
	Tỉnh Ninh Bình
	nt

	11
	Trần Hoàng Khánh Vy
	8/10
	THCS Nguyễn Văn Nghi
	Phường An Nhơn
	TP Hồ Chí Minh
	nt

	12
	Phạm Thành Công
	9D2
	THCS THSP Lý Tự Trọng
	Phường Quyết Thắng
	Tỉnh Quảng Ngãi
	Giải Ba

	13
	Nguyễn Quang Trí
	6A8
	THCS An Hoà 2
	Phường Cái Khế
	Thành phố Cần Thơ
	Giải Ba

	14
	Phan Hoàng Minh Tiến
	9/4
	THCS Tân Xuân
	Phường Bình Phước
	Tỉnh Đồng Nai
	Giải Ba

	15
	Lê Thành Nghĩa
	8A2
	THCS Mỹ An
	Xã Phù Mỹ Đông
	Tỉnh Gia Lai
	Giải Ba

	16
	Đỗ Lê Uyên Linh
	8B
	THCS Thị trấn
	Xã Thường Xuân
	Tỉnh Thanh Hóa
	Giải Ba

	17
	Phan Thảo Ngân
	6/1
	THCS An Thuỷ
	Xã Lệ Thuỷ
	Tỉnh Quảng Trị
	Giải Ba

	18
	Mai Bảo Chi
	8/2
	THCS Quảng Thọ
	Phường Bắc Gianh
	Tỉnh Quảng Trị
	Giải Ba

	19
	Trần Bảo Ngọc
	9B
	THCS Quảng Tùng
	Xã Hoà Trạch
	Tỉnh Quảng Trị
	Giải Ba

	20
	Nguyễn Minh Sang
	8A8
	THCS Lý Tự Trọng
	Phường Cửa Ông
	Tỉnh Quảng Ninh
	Giải Ba

	21
	Lương Ngọc Hoàng phúc
	6A
	THCS Đông Hải
	Xã Vĩnh Hậu
	Tỉnh Cà Mau
	Giải Ba

	22
	Cứ Thành Long
	8C2
	PTDTBT THCS Huổi Lèng
	Xã Mường Tùng
	Tỉnh Điện Biên
	Giải Ba

	23
	Trần Thanh Chúc
	6A4
	THCS Nguyễn Trãi
	Phường Việt Hưng
	Tỉnh Quảng Ninh
	Giải Ba

	24
	Lương Trà Mơ
	7A
	THCS Châu Đình
	Xã Quỳ Hợp
	Tỉnh Nghệ An
	Giải Ba

	25
	Trần Ngọc Ánh Tuyết
	8A3
	THCS Cái Tàu Hạ
	Xã Phú Hựu
	Tỉnh Đồng Tháp
	Giải Ba

	26
	Bùi Ngọc Bảo Trâm
	7I
	THCS  Hồng Tiến
	Phường Phổ Yên
	Tỉnh Thái Nguyên
	Giải Ba

	27
	Bùi Minh Thư
	9C
	THCS Yên Lạc
	Xã Yên Thuỷ
	Tỉnh Phú Thọ
	Giải Khuyến khích

	28
	Phan Lê Thùy Dương
	8.11
	THCS Phước Thắng
	Phường Phước Thắng
	TP Hồ Chí Minh
	nt

	29
	Ung Nguyễn Nguyên khôi
	7/1
	THCS Nguyễn Chí Thanh
	Xã Tân Phú
	Tỉnh Đồng Nai
	nt

	30
	Mai Xuân Giáp
	6A5
	THCS Cát Thành
	Xã Cát Tiến
	Tỉnh Gia Lai
	nt

	31
	Phạm Minh Ngọc
	8A2
	THCS Đại Phạm
	Xã Đan Phượng
	Tỉnh Phú Thọ
	nt

	32
	Nguyễn Phan Huyền Trâm
	8A
	THCS Ngô Văn Sở
	Phường Lào Cai
	Tỉnh Lào Cai
	nt

	33
	Hồ Quỳnh Anh
	6A10
	THCS Quang Trung
	Phường Xuân Hương
	Tỉnh Lâm Đồng
	nt

	34
	Bùi Thị Trúc Chi
	7A3
	THCS Lê Văn Thiêm
	Phường Thành Sen
	Tỉnh Hà Tĩnh
	nt

	35
	Nguyễn Thanh Vân
	8A
	THCS Lương Thế Vinh
	Phường Tuy Hoà
	Tỉnh Đắk Lắk
	nt

	36
	Đặng Thành Danh
	7-Phú Lâm
	THCS Liên Việt Kon Tum
	Xã Đắk Bla
	Tỉnh Quảng Ngãi
	nt

	37
	Nguyễn Trúc Linh
	9A3
	THCS Hòa Nam
	Xã Hoà Bắc
	Tỉnh Lâm Đồng
	nt

	38
	Lê Ngọc Minh Triết
	7A
	THCS Nguyễn Chích
	Phường Đông Sơn
	Tỉnh Thanh Hóa
	nt

	39
	Trần Cao Hương Trà
	7A2
	THCS Hùng Vương
	Phường Cư Bao
	Tỉnh Đắk Lắk
	nt

	40
	Ngô Minh Quân
	6/1
	THCS Tam Bình
	Phường Tam Bình
	TP Hồ Chí Minh
	nt

	41
	Lê Thanh Trúc
	9A2
	THCS Phạm Văn Hinh
	Xã Kim Tân
	Tỉnh Thanh Hóa
	nt

	42
	Nguyễn Trần Mai Phương
	810
	THCS Nguyễn Sinh Sắc
	Phường Kon Tum
	Tỉnh Quảng Ngãi
	nt

	43
	Trương Nhật Nam
	7A1
	THCS thị trấn Tân Uyên
	Xã Tân Uyên
	Tỉnh Lai Châu
	nt

	44
	Lương Nguyễn Cát Tường
	7/2
	THCS Lê Quí Đôn
	Phường Long Châu
	Tỉnh Vĩnh Long
	nt

	45
	Huỳnh Trung Nam
	7A1
	THCS Ân Đức
	Xã Hoài Ân
	Tỉnh Gia Lai
	nt

	46
	Nguyễn Khắc Tú
	6C
	THCS Anh Sơn
	Xã Anh Sơn
	Tỉnh Nghệ An
	nt

	47
	Tran Hai Anh
	8A2
	THCS Lê Văn Tám
	Phường Hạ Long
	Tỉnh Quảng Ninh
	nt

	48
	Nguyễn Thị Vân Nhi
	8C
	THCS Thụ Hậu
	Xã Đông Kinh
	Tỉnh Hà Tĩnh
	nt

	49
	Bùi Minh Hiệp
	6A
	TH&THCS Tân Lập
	Xã Lạc Sơn
	Tỉnh Phú Thọ
	nt

	50
	Nguyễn Đức Phát
	7B
	THCS Lý Tự Trọng
	Xã Chư Prông
	Tỉnh Gia Lai
	nt

	51
	Đỗ Ngọc Bảo Trân
	9/2
	THCS Nguyễn Tri Phương
	Phường Phong Dinh
	Thành phố Huế
	nt

	52
	Phạm Phương Nghi
	6A7
	THCS Châu Văn Liêm
	Phường Ô Môn
	Thành phố Cần Thơ
	nt

	53
	Nguyễn Thị Quỳnh Thi
	9A
	THCS xã Hàm Rồng
	Xã Năm Căn
	Tỉnh Cà Mau
	nt

	54
	Nguyễn Hữu Sơn
	9A2
	THCS Thư Thọ
	Xã Kỳ Khang
	Tỉnh Hà Tĩnh
	nt

	55
	Lò Hải Nam
	8C2
	PTDTBT THCS Huổi Lèng
	Xã Mường Tùng
	Tỉnh Điện Biên
	nt

	56
	Ngô Thị Tuyết Nhi
	9B
	THCS Hưng Thịnh
	Xã Hưng Nguyên
	Tỉnh Nghệ An
	nt

	57
	Huỳnh Ngọc Mai
	6.2
	THCS Thành phố Bến Tre
	Phường An Hội
	Tỉnh Vĩnh Long
	nt

	58
	Hà Việt Đức Minh
	7a5
	THCS Quang Trung
	Phường Phan Đình Phùng
	Tỉnh Thái Nguyên
	nt

	59
	Lương Thị Thanh thủy
	6A
	THCS Châu Đình
	Xã Quỳ Hợp
	Tỉnh Nghệ An
	nt

	60
	Hà Bảo Ngọc
	8B
	THCS Nông Thượng
	Phường Bắc Kạn
	Tỉnh Thái Nguyên
	nt

	61
	Nguyễn Ngọc Hoàng Minh
	9/2
	THCS Võ Văn Kiết
	Xã Tân Điền
	Tỉnh Đồng Tháp
	nt

	62
	Hoàng Mai Phương
	8
	TH&THCS Hồng Đại
	Xã Bế Văn Đàn
	Tỉnh Cao Bằng
	nt

	63
	Lê Tiến Thịnh
	6.9
	THCS Trần Phú
	Xã la Hrung
	Tỉnh Gia Lai
	nt

	64
	Võ Trọng Tấn
	9D
	THCS Thanh Trạch
	Xã Bắc Trạch
	Tỉnh Quảng Trị
	nt

	65
	Vũ Lê Minh Tuệ
	6.9
	THCS Phước Thắng
	Phường Phước Thắng
	TP Hồ Chí Minh
	nt

	66
	Hoàng Gia Bảo
	7A1
	THCS thị trấn Tân Uyên
	Xã Tân Uyên
	Tỉnh Lai Châu
	nt

	67
	Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
	7B6
	THCS Nguyễn Sinh Sắc
	Phường Kon Tum
	Tỉnh Quảng Ngãi
	nt

	68
	Lưu Mạnh Tuấn
	9A1
	THCS Phạm Văn Hinh
	Xã Kim Tân
	Tỉnh Thanh Hóa
	nt

	69
	Thái Trà My
	7/2
	THCS Đông Hưng 1
	Xã Đông Hưng
	Tỉnh An Giang
	nt

	70
	Nguyễn Kim Ngọc
	8A3
	THCS Thị trấn Thới Lai
	Xã Thới Lai
	Thành phố Cần Thơ
	nt

	71
	Lê Bích Ngọc
	9A3
	THCS Nguyễn Trãi
	Phường Việt Hưng
	Tỉnh Quảng Ninh
	nt

	72
	Lê Quỳnh Trúc
	6A2
	THCS Nguyễn Tất Thành
	Xã Đức Lập
	Tỉnh Lâm Đồng
	nt

	73
	Trần Lê Bảo Hà
	7B2
	THCS Hưng Đạo
	Phường Đông Triều
	Tỉnh Quảng Ninh
	nt

	74
	Lò Anh Tú
	9C
	TH&THCS Chiềng Xôm
	Phường Chiềng An
	Tỉnh Sơn La
	nt

	75
	Nguyễn Đức Khôi Nguyên
	8.4
	THCS Quảng Thọ
	Phường Bắc Gianh
	Tỉnh Quảng Trị
	nt

	76
	Huỳnh Thế Vy
	8A1
	THCS Hoà Bình
	Xã Hòa Bình
	Tỉnh Cà Mau
	nt

	77
	Nguyễn Thành Lương
	6.2
	THCS Cẩm Nhượng
	Xã Thiên Cầm
	Tỉnh Hà Tĩnh
	nt

	78
	Đinh Nguyễn Thảo Nguyên
	6A
	THCS Bằng An
	Xã Bằng An
	Tỉnh Bắc Ninh
	nt

	79
	Võ Hoàng Phi Yến
	9A1
	THCS Hoài Hải
	Phường Hoài Nhơn Đông
	Tỉnh Gia Lai
	nt

	80
	Lò Thị Thúy Duyên
	8A2
	THCS Chăn Nưa
	Xã Chăn Nưa
	Tỉnh Lai Châu
	nt

	81
	Trầm Trần Khánh Uyên
	9/1
	THCS Long Vĩnh
	Xã Long Vĩnh
	Tỉnh Vĩnh Long
	nt

	82
	Lê Ngọc Bảo Hân
	8E
	THCS Tân Hưng
	Xã Tân Hưng
	Thành phố Hà Nội
	nt

	83
	Nguyễn Thùy Linh
	9a2
	THCS Đông Bình
	Phường Đông Thành
	Tỉnh Vĩnh Long
	nt

	84
	Quàng Kim Chi
	8C2
	THCS Nà Tấu
	Xã Nà Tấu
	Tỉnh Điện Biên
	nt

	85
	Lê Huyền Trâm
	6/3
	THCS Lê Ngọc Hân
	Phường Mỹ Tho
	Tỉnh Đồng Tháp
	nt

	86
	Phạm Thị Hoàng Yến
	6B
	THCS Lộc Hà
	Xã Lộc Hà
	Tỉnh Hà Tĩnh
	nt

	87
	Nguyễn Hà Khánh Vy
	8A4
	THCS Nguyễn Trường Tộ
	Xã Buôn Hồ
	Tỉnh Đắk Lắk
	nt

	88
	Nguyễn Duy Đạt
	7/1
	THCS Thuỷ Phương
	Phường Thanh Thủy
	Thành phố Huế
	nt

	89
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	7A2
	THCS Chu Văn An
	Xã Đak Nhau
	Tỉnh Đồng Nai
	nt

	90
	Trần Lâm Minh Khuê
	8A3
	THCS Lê Lợi
	Xã Di Linh
	Tỉnh Lâm Đồng
	nt

	91
	Nguyễn Quang Vinh
	6A1
	THCS Số 1 Võ Lao
	Xã Võ Lao
	Tỉnh Lào Cai
	nt

	92
	Nguyễn Cao Sang
	9A2
	THCS Tân Long
	Xã Tân Long
	Tỉnh Đồng Tháp
	nt

	93
	Dương Ngọc Bích Ý Nhi
	8A2
	THCS Hùng Vương
	Xã Bình Thuận
	Tỉnh Đắk Lắk
	nt

	94
	Dương Đỗ Phương Anh
	8A4
	THCS Mộc Lỵ
	Phường Mộc Sơn
	Tỉnh Sơn La
	nt

	95
	Mai Thị Quỳnh Chi
	6B
	THCS Lê Quý Đôn
	Phường Lam Sơn
	Tỉnh Thanh Hóa
	nt

	96
	Lê Hạnh Dung
	6A1
	THCS Tam Đường
	Xã Bình Lư
	Tỉnh Lai Châu
	nt

	97
	Hoàng Hiển Phương
	9
	THPT Canh Tân
	Xã Canh Tân
	Tỉnh Cao Bằng
	nt

	98
	Minh Diệu
	9A
	THCS Thị Xuân
	Phường Nùng Trí Cao
	Tỉnh Cao Bằng
	nt

	99
	Vũ Nguyễn Trường Sa
	8/2
	THCS Võ Nguyễn Giáp
	Phường An Bình
	Tỉnh An Giang
	nt

	100
	Lương Ngọc Hoài An
	91
	THCS Nguyễn Văn Bé
	Phường Bình Lợi Trung
	TP Hồ Chí Minh
	nt

	101
	Trần Như Ý
	9/5
	THCS Nguyễn Trãi
	Phường Rạch Giá
	Tỉnh An Giang
	nt
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